
TT MSSV Lớp Ghi chú

1 13C140201006 Nguyễn Thị Hảo CMN13
2 13C140201010 Nguyễn Thị Hoàng CMN13
3 13C140201008 Trần Thị Kiều Hoanh CMN13
4 13C140201009 Trương Thị Kiều Hoanh CMN13
5 13C140201011 Đào Thị Bé Huệ CMN13
6 13C140201013 Huỳnh Thị Hương CMN13
7 13C140201017 Phùng Thị Kim Lệ CMN13
8 13C140201021 Cao Thị Luận CMN13
9 13C140201022 Võ Thị Ly Ly CMN13

10 13C140201025 Nguyễn Nữ Kiều My CMN13
11 13C140201027 Phạm Thị Nga CMN13
12 13C140201033 Đỗ Thị Hồng Thắm CMN13
13 13C140201036 Lê Thị Thanh Thúy CMN13
14 13C140201042 Đinh Thị Hồng Việt CMN13
15 14C140201093 Đinh Thị Nhi CMN14A Học lại
16 14C140201028 Nguyễn Thị Nở CMN14A Học lại
17 14C140201044 Trần Thị Hồng Vân CMN14A Học lại
18 14C140201045 Trần Thị Vi Vy CMN14A Học lại
19 14C140201046 Tạ Thị Thanh Bông CMN14B
20 14C140201095 Hồ Thị Dé CMN14B
21 14C140201049 Đinh Thị Hạnh CMN14B
22 14C140201052 Tống Thị Hoa CMN14B
23 14C140201070 Đinh Thị Sim CMN14B
24 13C140216243 Nguyễn Thị Tường Vi CSĐ13
25 14C140214023 Hồ Thị Xuân Nga CSKc14 Học lại
26 12C140221154 Bùi Trung Hiệp CAN12
27 12C140221163 Nguyễn Minh Phụng CAN12
28 12C140221174 Nguyễn Văn Trường CAN12
29 14C140221034 Bùi Thị Mỹ Duyên CAN14
30 12C140217108 Nguyễn Thị Thu Hiền CNV12
31 12C140217115 Trần Nguyễn Mai Khoa CNV12
32 12C140217131 Nguyễn Thị Thu Thuỷ CNV12
33 13C140218142 Nguyễn Thị Thuý Diễm CSLi13
34 13C140218166 Nguyễn Thanh Quyền CSLi13
35 13C140218178 Trần Thị Phương Trinh CSLi13
36 14C140218001 Nguyễn Thị Bé CSLi14
37 14C140218023 Phạm Thị Mỹ Diệu CSLi14
38 14C140218005 Dương Thị Hương CSLi14 Học lại
39 14C140218016 Đoàn Ngọc Trãi CSLi14
40 14C140218018 Hồ Văn Tường CSLi14 Học lại
41 12C340301066 Vũ Đăng Khoa CKT12B
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